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Mẫu ngữ pháp 

      BÀI 13      

          SHÔSETSU  GA  SUKI  DESU 

 

 

 

 Danh từ A Danh từ B (A thích B)AA

   là “thích”.  

  là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của một tính từ. 

  Ví dụ: . (Anna thích truyện tranh.) 

 (có cùng _ không?)  

   Nếu đổi  trong động từ thể  thành  nghĩa là rủ hoặc mời ai đó làm việc gì  

  Ví dụ: . (Tất cả mọi người sẽ đi đến hiệu sách)  

    . (Tất cả mọi người có cùng đi đến hiệu sách không?) 

  2 loại tính từ   Tính từ : Xem trang 53 
 Tính từ được chia làm 2 loại kết thúc bằng âm tiết  là tính từ đuôi ; các tính từ khác là tính từ đuôi . 

   Tính từ đuôi I   :   (mới)    (quyển sách mới) 

   Tính từ đuôi NA :  (thích)     (quyển sách mà tôi thích) 
 

Từ tượng thanh và tượng hình 

 
 

 
 
Từ miêu tả vật tỏa sáng lấp lánh    
    
 

 
   

                      

 
Từ miêu tả một vật trở nên sạch sẽ và sáng  
bóng sau khi được đánh bóng 
 

 

Sakura 

 

RODORIGO-SAN  NO  SHUMI  WA    

NAN  DESU  KA.  

 Sở thích của anh Rodrigo là gì? 

 

Rodrigo DOKUSHO  DESU.   

TOKUNI  REKISHI  SHÔSETSU  GA  

SUKI  DESU. 

 Sở thích của tôi là đọc sách. 

Đặc biệt là tôi thích tiểu thuyết 

lịch sử. 

 

Sakura 

 

 

HÊ.  SHINJUKU  NI  ATARASHII 

HON-YA  GA  DEKIMASHITA  YO.  

MINNA  DE  IKIMASEN  KA. 

 Thế à? Ở Shinjuku có một hiệu sách 

mới mở đấy. 

Tất cả mọi người cùng đi không? 
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28 SHIZUOKA  E  YÔKOSO        32 

29 CHIKAKU  DE  MIRU  TO,  ÔKII  DESU  NE        33 

30 MÔ  SUKOSHI  SHASHIN  O  TORITAI  DESU        34 

31 MÔ  HACHIJÛNI  SAI  DESU  YO        35 

32 FUTON  NO  HÔ  GA  SUKI  DESU        36 

33 ANNA-SAN  NI  AGEMASU        37 

34 YAWARAKAKUTE  OISHII  DESU        38 

35 KUREJITTO  KÂDO  WA  TSUKAEMASU  KA        39 

36 BENKYÔ  SHINAKEREBA  NARIMASEN        40 

37 FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA        41 

38 KASHIKOMARIMASHITA        42 

39 KAZE  DA  TO  OMOIMASU        43 

40 ATAMA  GA  ZUKIZUKI  SHIMASU        44 

41 
GAKUEN-SAI  NI  IKU  KOTO  GA  DEKITE,  

TANOSHIKATTA  DESU      

   
45 

42 DORE  GA  ICHIBAN  OISHII  KANA        46 

43 DÔSHITE  DESHÔ  KA        47 

44 WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU        48 

45 OTANJÔBI  OMEDETÔ        49 

46 
KIKOKUSURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE  

SHIAWASE DESU     

   
50 

47 NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU        51 

48 IROIRO  OSEWA  NI  NARIMASHITA        52 

 

[Phụ lục] Tính từ /Từ để đếm  

  Động từ  

Bảng chữ cái tiếng Nhật  

  
 
 
 
 
 
 

 

53 

54 

56 

 
Tại trường đại học Tại kí túc xá Tại nơi mua sắm và quán ăn Văn hóa Nhật Bản 

Du lịch và đi chơi Giải quyết sự cố Các dịp đặc biệt 
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